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BÁO CÁO

Rà soát, đánh giá quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt
I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Vũ khí hủy diệt hàng loạt (weapons of mass destruction - WMD) là vũ khí có khả năng gây tổn thất lớn về con người, sinh lực, phương tiện kỹ thuật, cơ sở kinh tế, quốc phòng, môi trường sinh thái; gây tác động mạnh đến tâm lý, tinh thần của con người, thậm chí đe dọa lớn đến an ninh quốc gia, an ninh thế giới. Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế trụ cột hiện nay về kiểm soát và chống phổ biến WMD gồm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), Công ước cấm vũ khí sinh học (BWC), Công ước cấm vũ khí hóa học (CWC), Hiệp ước về khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á (SEANWFZ), các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chống phổ biến WMD...
Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về các vấn đề: bức xạ, hạt nhân; an toàn sinh học, phòng chống bệnh truyền nhiễm; hóa chất; vũ khí hóa học. Kết quả rà soát các quy định pháp luật liên quan đến vũ khí huỷ diệt hàng loạt cụ thể như sau:
1. Về khái niệm vũ khí hủy diệt hàng loạt

- Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 quy định các khái niệm về chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân… Cụ thể là: Chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ (khoản 8 Điều 3). Vật liệu hạt nhân là vật liệu có khả năng phân hạch bao gồm plutoni có hàm lượng đồng vị plutoni 238 không lớn hơn 80%, urani 233, urani đã làm giàu đồng vị urani 235 hoặc đồng vị urani 233, urani có thành phần đồng vị như trong tự nhiên trừ urani dưới dạng quặng hoặc đuôi quặng (khoản 16 Điều 3). Thiết bị hạt nhân là lò phản ứng hạt nhân, thiết bị làm giàu urani, thiết bị chế tạo nhiên liệu hạt nhân hoặc thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng (khoản 18 Điều 3).
An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường. An toàn hạt nhân là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường (khoản 20 và khoản 21 Điều 3). 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm (khoản 2 Điều 2); an toàn sinh học trong xét nghiệm là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong cơ sở xét nghiệm, từ cơ sở xét nghiệm ra môi trường và cộng đồng (khoản 9 Điều 2)… Một trong những hành vi bị nghiêm cấm là cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm (khoản 1 Điều 8). 
Theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, sự cố an toàn sinh học là tình trạng có lỗi về thao tác kỹ thuật hoặc tính năng của thiết bị an toàn trong phòng xét nghiệm, gây ra rò rỉ, phát tán vi sinh vật trong phòng xét nghiệm hoặc từ phòng xét nghiệm ra bên ngoài (khoản 1 Điều 18).

Lưu ý rằng, Luật này và Nghị định số 103/2016/NĐ-CP quy định về an toàn sinh học trong xét nghiệm và phòng ngừa, khắc phục sự cố an toàn sinh học, theo đó, vấn đề sinh học được đề cập ở đây không phải với tính chất là vũ khí hủy diệt hàng loạt.  
- Luật hóa chất năm 2007 quy định: hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo. Luật quy định rõ các khái niệm hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc, hóa chất mới,… 
- Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về việc quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2014/NĐ-CP) quy định:
Hóa chất độc là bất kỳ hóa chất nào thông qua tác động hóa học của nó lên quá trình sống của con người hoặc động vật có thể gây tử vong, tê liệt tạm thời hoặc lâu dài gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính, gây hủy hoại môi trường, môi sinh. Cụm từ này được áp dụng cho tất cả các loại hóa chất có đặc tính này, không phân biệt nguồn gốc, phương pháp sản xuất và cơ sở sản xuất (khoản 1 Điều 4). Tiền chất là hóa chất được sử dụng trong bất kỳ một công đoạn nào của một quá trình công nghệ khi phản ứng với hóa chất khác có thể tạo thành một hóa chất độc và có vai trò quyết định nhất về mặt độc tính của hóa chất độc đó (khoản 2 Điều 4). Hóa chất Bảng là hóa chất độc và tiền chất bị kiểm soát theo quy định của Công ước Cấm vũ khí hóa học và được phân loại thành hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2 (bao gồm cả hóa chất 2A*; 2A và 2B) và hóa chất Bảng 3 theo mức độ độc tính giảm dần (khoản 3 Điều 4). Chất chống bạo loạn là hóa chất không phải hóa chất Bảng nhưng có thể gây ra kích ứng nhanh có hại hoặc làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động nào đó của con người. Các tác động này sẽ hết sau một thời gian ngắn khi con người ngừng tiếp xúc với hóa chất (khoản 4 Điều 4). Hóa chất khác là hóa chất không phải hóa chất Bảng được phân thành hóa chất DOC và hóa chất DOC-PSF, trong đó: Hóa chất DOC là hóa chất hữu cơ riêng biệt, bao gồm tất cả các hợp chất có chứa cacbon, ngoại trừ các ôxit, sunfua của nó và các cacbonat kim loại; Hóa chất DOC-PSF là hóa chất hữu cơ riêng biệt có chứa một trong các nguyên tố như phốt pho, lưu huỳnh hoặc flo.
Theo Điều 6 Nghị định này, vũ khí hóa học bao gồm một, hai hoặc tất cả các loại sau: 1. Các hóa chất độc và tiền chất của chúng, trừ trường hợp được sử dụng cho những mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm với số lượng và chủng loại phù hợp với các mục đích đó. 2. Đạn dược và trang thiết bị được thiết kế đặc biệt để sử dụng các độc tính của các hóa chất độc và tiền chất quy định tại Khoản 1 Điều này nhằm gây tử vong hoặc các tác hại khác. 3. Bất kỳ loại trang thiết bị nào được thiết kế đặc biệt để dùng trực tiếp các loại đạn dược và thiết bị quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017: Luật này quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; không có quy định về vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Theo Luật này, vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.
Tóm lại, các văn bản pháp luật nêu trên quy định về từng đối tượng là các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân… Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về việc quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học là văn bản quy định về một trong các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt là vũ khí hóa học. Hiện nước ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh một cách toàn diện về khái niệm, phân loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
2. Phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

Pháp luật hiện hành chưa có quy định chung về các hành vi được coi là phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nội hàm của khái niệm “phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”; trường hợp cấm và trường hợp không bị cấm... 

Tùy theo phân loại và tính chất mà pháp luật có quy định cấm một số hành vi. Ví dụ như: nghiên cứu, phát triển, chế tạo, mua bán, vận chuyển, chuyển giao, tàng trữ, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí bức xạ; chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân; sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, sử dụng, gửi, cho, tặng hóa chất nguy hiểm; sử dụng hóa chất độc để săn bắt động vật, thực hiện các hành vi xâm hại đến sức khoẻ con người, tài sản và môi trường; phát triển, sản xuất, sở hữu, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học; xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí hóa học… Cụ thể:
- Luật năng lượng nguyên tử quy định các nguyên tắc trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Theo đó, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được thực hiện vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phải bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội (Điều 6).

Điều 12 Luật này quy định các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi: “Lợi dụng, lạm dụng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng con người, môi trường” (khoản 1); “Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, mua bán, vận chuyển, chuyển giao, tàng trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí bức xạ” (khoản 2); “Tiến hành công việc bức xạ mà chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật” (khoản 3); “Nhập khẩu chất thải phóng xạ” (khoản 4); “Vận chuyển chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân bằng đường bưu điện” (khoản 5); “Chiếm đoạt, phá hoại; chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân” (khoản 12)…
- Điều 7 Luật hóa chất quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất, trong đó có hành vi: Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, sử dụng, gửi, cho, tặng hóa chất nguy hiểm trái quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 1); sử dụng hóa chất không thuộc danh mục được phép sử dụng, hóa chất không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, vượt quá hàm lượng cho phép để sản xuất và bảo quản thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, sản phẩm hóa chất tiêu dùng (khoản 3); sử dụng hóa chất độc để săn bắt động vật, thực hiện các hành vi xâm hại đến sức khoẻ con người, tài sản và môi trường (khoản 4).
Luật này cũng quy định việc sử dụng hóa chất với các mục đích khác nhau và quyền, nghĩa vụ tương ứng của các tổ chức, cá nhân trong từng trường hợp. Cụ thể: Đối với việc sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác (Điều 30); sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa khác (Điều 31); sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng (Điều 32); sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (Điều 33).
Đối với việc sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác (Điều 30): Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác có quyền yêu cầu bên cung cấp hóa chất cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến đặc điểm, tính chất, thông tin phân loại, ghi nhãn và phiếu an toàn hóa chất đối với hóa chất nguy hiểm. 
Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác có các nghĩa vụ: Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất; có người chuyên trách về an toàn hóa chất; đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật, năng lực chuyên môn về an toàn hóa chất, phù hợp với khối lượng, đặc tính của hóa chất; định kỳ đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an toàn hóa chất cho người lao động, người quản lý trực tiếp; xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Chương VI của Luật này; cập nhập, lưu trữ thông tin về các hóa chất sử dụng theo quy định tại Điều 53 của Luật này; thông báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân cung cấp hóa chất, cơ quan quản lý hóa chất khi phát hiện các biểu hiện về đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất sử dụng; chấp hành các yêu cầu kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định về an toàn hóa chất.
Đối với việc sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa khác, Điều 31 Luật này quy định: 1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác, ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 30 của Luật này, còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình sử dụng, bảo quản hóa chất nguy hiểm; Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về hàm lượng, tiêu chuẩn chất lượng của hóa chất nguy hiểm trong sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác; Không được sử dụng các hóa chất độc có đặc tính quy định tại các điểm h, i, k hoặc l khoản 4 Điều 4 của Luật này trong các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm; Bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm; trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an toàn hóa chất cho người trực tiếp sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất, người quản lý sản xuất hóa chất; Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý, thải bỏ hóa chất nguy hiểm và dụng cụ chứa hóa chất đó;
Đối với việc sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng, Điều 32 Luật này quy định: Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng có quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các đặc tính nguy hiểm của hóa chất và các yêu cầu bảo đảm an toàn; được nhà cung cấp bồi thường thiệt hại trong quá trình sử dụng hóa chất do các thông tin sai lệch của nhà cung cấp. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng có nghĩa vụ thực hiện đúng chỉ dẫn kỹ thuật đi kèm với hóa chất hoặc thể hiện trên nhãn hóa chất; bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đối với việc sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, Điều 33 Luật này quy định: Người đứng đầu cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và người trực tiếp sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn hóa chất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Phòng thí nghiệm phải có trang thiết bị an toàn và trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với tính chất nguy hiểm của hóa chất. Dụng cụ chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm và trong kho chứa phải có nhãn phù hợp yêu cầu về nhãn hóa chất theo quy định của pháp luật. Phòng thí nghiệm phải lập hồ sơ theo dõi hóa chất để cập nhật định kỳ tình hình sử dụng hóa chất; lưu giữ phiếu an toàn hóa chất.

- Nghị định số 38/2014/NĐ-CP quy định về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, cất giữ và xuất khẩu, nhập khẩu các hóa chất được Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học kiểm soát tại lãnh thổ Việt Nam.
Sản xuất hóa chất là việc tạo ra một hóa chất thông qua phản ứng hóa học. Chế biến hóa chất là việc thực hiện một quá trình lý học như pha chế, chưng cất, chiết xuất, tinh chế hóa chất. Sau quá trình chế biến, hóa chất không bị biến đổi thành hóa chất khác. Tiêu dùng hóa chất là việc chuyển hóa một hóa chất thành một hóa chất khác thông qua một phản ứng hóa học hoặc sự hiện diện của hóa chất này là cần thiết trong quy trình tạo ra một hóa chất khác. Cất giữ hóa chất là việc lưu giữ, bảo quản hóa chất chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết trong kho chứa, thùng chứa, bồn chứa chuyên dụng tại cơ sở hóa chất (Điều 4).

Điều 8 Nghị định này quy định các hành vi bị cấm và các mục đích không bị cấm theo Công ước Cấm vũ khí hóa học. Các hành vi bị cấm bao gồm: a) Phát triển, sản xuất, sở hữu, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học; xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí hóa học trực tiếp hay gián tiếp với mọi tổ chức, cá nhân; tham gia vào bất cứ hoạt động chuẩn bị quân sự nào có sử dụng vũ khí hóa học; hỗ trợ, khuyến khích hoặc xúi giục mọi tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; sử dụng chất chống bạo loạn như là phương tiện chiến tranh; b) Hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học; tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia thứ ba; c) Hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước; d) Hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 3, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu hóa chất Bảng 3 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học mà không có giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia này; đ) Sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF, trừ trường hợp cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm.
Các mục đích không bị cấm, bao gồm: a) Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu, y tế, dược phẩm và các mục đích hòa bình khác; b) Bảo vệ liên quan trực tiếp đến việc phòng, chống hóa chất độc và vũ khí hóa học; c) Hoạt động quốc phòng, an ninh không gắn với việc sử dụng vũ khí hóa học và không sử dụng độc tính của hóa chất như là phương tiện chiến tranh; d) Cưỡng chế thi hành luật, kể cả chống bạo loạn trong nước.
3. Cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

- Theo Luật năng lượng nguyên tử: 
Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; tổ chức việc khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân và việc cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo thẩm quyền; thẩm định và tổ chức thẩm định an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, tạm dừng công việc bức xạ theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm dừng vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, vận hành nhà máy điện hạt nhân khi phát hiện các yếu tố không an toàn; tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát hạt nhân theo quy định của pháp luật; tham gia ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân theo thẩm quyền; xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân… (Điều 8).
Hội đồng an toàn hạt nhân quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Thủ tướng về chính sách, biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử, trong quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân và biện pháp xử lý đối với sự cố hạt nhân đặc biệt nghiêm trọng; xem xét, đánh giá báo cáo an toàn của nhà máy điện hạt nhân, kết quả thẩm định của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân (khoản 2 Điều 9).

Luật này cũng quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân: bao gồm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, Bộ, ngành chủ quản, tổ chức cấp trên trực tiếp của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn… (Điều 84).

- Theo Luật hóa chất:

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động hóa chất: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trong phạm vi cả nước. Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất theo sự phân công của Chính phủ. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trong phạm vi địa phương mình theo phân cấp của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Điều 11 Luật này quy định cụ thể trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất (bao gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất và cơ quan quản lý nhà nước). Điều 25 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất. Điều 41 quy định thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
 Điều 42 Luật này quy định trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (bao gồm tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất; Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện/tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công thương; Ủy ban cứu hộ, cứu nạn quốc gia và các cơ quan hữu quan). Bộ Công thương có trách nhiệm theo dõi, quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới.
Điều 59 Luật này quy định trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư, hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu: các cơ quan có trách nhiệm bao gồm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và các cơ quan có liên quan. Về trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư của chiến tranh, Điều 60 của Luật quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương có liên quan xác định nguồn, phạm vi tác động của hóa chất độc tồn dư của chiến tranh; xây dựng kế hoạch xử lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP:

 Cơ quan Quốc gia Việt Nam về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học là tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
Cơ quan này có chức năng: a) Tham mưu, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học; b) Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả giữa các Bộ, ngành và cơ quan hữu quan trong việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học; c) Theo dõi, kiểm tra đảm bảo việc tuân thủ Công ước Cấm vũ khí hóa học; d) Đầu mối quan hệ công tác giữa Việt Nam với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. Cơ quan thường trực của Cơ quan Quốc gia Việt Nam là Bộ Công Thương. Bộ Công Thương là cơ quan đại diện, thường trực thay mặt Cơ quan Quốc gia Việt Nam giải quyết các công việc liên quan đến Công ước Cấm vũ khí hóa học (Điều 9).
Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học, Điều 10 Nghị định quy định: Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học trong phạm vi cả nước. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học
. 
Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tài chính theo định kỳ 06 tháng và hàng năm chịu trách nhiệm thống kê, tổng hợp số liệu nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng chuyển Bộ Công Thương xử lý để thực hiện khai báo quốc gia với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến Công ước Cấm vũ khí hóa học trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tổ chức thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học. Bộ Y tế quản lý việc sử dụng hóa chất Bảng 1 tại các cơ sở nghiên cứu y tế hoặc dược phẩm, có trách nhiệm tổng hợp tình hình quản lý sử dụng hóa chất Bảng 1 gửi Bộ Công Thương để thực hiện khai báo quốc gia với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an trong việc thực hiện các cam kết của Việt Nam về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học và hợp tác quốc tế theo quy định của Công ước; có trách nhiệm cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần hoặc thẻ tạm trú có thời hạn đến 02 năm cho thanh sát viên và trợ lý thanh sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, đồng thời thông báo cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học danh sách các thanh sát viên và trợ lý thanh sát mà Việt Nam đã cấp thị thực.
Tóm lại, tùy từng lĩnh vực quản lý, các văn bản pháp luật nêu trên quy định trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, bao gồm trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền, trách nhiệm trong từng trường hợp cụ thể. Có thể thấy trách nhiệm trong hoạt động hóa chất được quy định cụ thể hơn các lĩnh vực khác. Hiện chưa có cơ quan đầu mối quốc gia về thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
4. Các biện pháp phòng ngừa phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

4.1. Về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Về quảng cáo hóa chất, Điều 26 Luật hóa chất quy định: Quảng cáo hóa chất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo. Việc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa có chứa hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm phải kèm theo cảnh báo về đặc tính nguy hiểm, độc hại của hóa chất và chỉ dẫn phòng ngừa tác hại của sản phẩm, hàng hóa đó.
Hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể về biện pháp và nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

4.2. Về quản lý hành chính về an ninh, trật tự 
- Luật năng lượng nguyên tử quy định việc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân (Điều 65). Theo đó, vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân chỉ được nhập khẩu, xuất khẩu khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; vật liệu phóng xạ phải được đóng gói trong kiện hàng theo quy định tại Điều 61 của Luật này. Cơ quan hải quan phải ưu tiên làm thủ tục thông quan vật liệu phóng xạ đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều này; nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc phải khắc phục trước khi thông quan hoặc tái xuất hoặc tịch thu. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc phải khắc phục trước khi thông quan.

Luật này cũng quy định về kiểm soát nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ (Điều 66)
; kiểm soát hàng hóa nhập khẩu nghi ngờ chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ (Điều 67)
.
- Luật hóa chất quy định rõ việc khai báo hóa chất (Điều 43), đăng ký hóa chất mới (Điều 44); tổ chức đánh giá hóa chất mới (Điều 45); cung cấp thông tin về hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm (Điều 47); thông tin về đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất (Điều 48); nghĩa vụ cung cấp thông tin (Điều 49); bảo mật thông tin (Điều 50); sử dụng thông tin mật (Điều 51); báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm (Điều 52); lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm (Điều 53); Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (Điều 55)... Cụ thể là: 
Về khai báo hóa chất: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo hóa chất với Bộ Công thương; tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải khai báo hóa chất với cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung khai báo hóa chất bao gồm: Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất; Tên, số lượng và nguồn gốc xuất xứ hóa chất. Hằng năm, cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về các thông tin khai báo hóa chất tại địa phương. Hoá chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp: 1. Sự cố hóa chất xảy ra trong cơ sở hoạt động hóa chất; 2. Phục vụ yêu cầu phòng ngừa thảm họa tự nhiên có khả năng gây ra sự cố hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; 3. Phục vụ điều tra, khảo sát để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, ngành công nghiệp hóa chất; 4. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động hóa chất.

Hằng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm có trách nhiệm gửi báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm của năm trước đến bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công thương.
 Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải thiết lập, thường xuyên cập nhật và lưu trữ thông tin về hóa chất nguy hiểm trong hoạt động hóa chất của mình trong thời hạn ít nhất ba năm, kể từ ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó.

Cơ quan, tổ chức tiếp nhận báo cáo hóa chất (báo cáo hóa chất mới, báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm) phải lưu giữ các tài liệu nói trên ít nhất là mười năm (Điều 54).
Chính phủ tổ chức xây dựng và ban hành Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia phải được xây dựng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, được công bố công khai và cập nhật thường xuyên (Điều 55).
Luật này cũng quy định việc sử dụng hóa chất với các mục đích khác nhau và quyền, nghĩa vụ tương ứng của các tổ chức, cá nhân trong từng trường hợp. Cụ thể: Đối với việc sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác (Điều 30); sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa khác (Điều 31); sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng (Điều 32); sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (Điều 33). Điều 42 Luật này quy định trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Trong đó, UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cố hóa chất có trách nhiệm kịp thời huy động lực lượng tại chỗ và áp dụng các biện pháp cần thiết khác, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để điều động lực lượng thực hiện các biện pháp ứng cứu, sơ tán người, tài sản và báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Nghị định số 38/2014/NĐ-CP quy định việc sản xuất, khai báo các hóa chất DOC, DOC-PSF (Điều 20 và Điều 21). Nghị định này còn quy định việc thanh sát cơ sở hóa chất (Chương 3): đối tượng thanh sát (Điều 22); trách nhiệm của cơ sở bị thanh sát (Điều 23); yêu cầu thanh sát (Điều 24); thời gian thanh sát, quy trình thanh sát… Phương pháp tiến hành thanh sát bao gồm: a) Thanh sát bằng trực quan thiết bị sản xuất, phòng điều khiển, phòng thí nghiệm, kho chứa nguyên liệu và khu vực xử lý chất thải; b) Kiểm tra hồ sơ, tài liệu; c) Thảo luận và phỏng vấn; d) Lấy mẫu và phân tích nếu cần.
Như vậy, các biện pháp quản lý an ninh, trật tự đang được áp dụng đối với công tác quản lý hoá chất, chất phóng xạ, vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân… là khá đa dạng, bao gồm: đăng ký, khai báo, báo cáo, kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu…
4.3. Về kiểm soát hoạt động giao thông vận tải

- Luật hàng không dân dụng năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014):

Điều 159 quy định việc vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ. Cụ thể: 

“1. Không được vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Quy định này cũng được áp dụng đối với tàu bay công vụ. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định trường hợp đặc biệt cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định trường hợp đặc biệt cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vật liệu phóng xạ vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam. 

4. Ngoài quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, việc vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ bằng đường hàng không phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.”

Theo điểm e khoản 2 Điều 190, vật phẩm nguy hiểm bao gồm: vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất dễ cháy, chất nổ, chất dễ nổ, chất độc hóa học và sinh học, chất phóng xạ và các vật hoặc chất khác có khả năng gây nguy hiểm hoặc được dùng để gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của con người, an toàn của chuyến bay.
4.4. Về kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, các hình thức thông tin

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định cấm các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố;  tuyên truyền, kích động bạo lực; quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm… (khoản 1 Điều 5).
4.6. Về kiểm soát tác nhân sinh học, hóa chất, vật liệu phóng xạ, hạt nhân và thiết bị, hệ thống phóng xạ

a) Về kiểm soát hạt nhân

Điều 10 Luật năng lượng nguyên tử quy định: Việc kiểm soát sử dụng vật liệu hạt nhân, kiểm soát vật liệu và thiết bị sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân và kiểm soát hoạt động có liên quan nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, vận chuyển và sử dụng bất hợp pháp vật liệu hạt nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Luật này cũng quy định việc xử lý tình huống nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa được khai báo (Điều 30); kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân (Điều 65); khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân (Điều 72); cấp giấy phép công việc phóng xạ (Điều 73); các loại báo cáo đánh giá; ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại… Trong đó, sự cố bức xạ là tình trạng mất an toàn bức xạ và mất an ninh đối với nguồn phóng xạ. Sự cố hạt nhân là tình trạng mất an toàn hạt nhân và mất an ninh đối với vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân. Sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân được phân thành năm nhóm tình huống có thể xảy ra để xây dựng kế hoạch ứng phó (Điều 82).
Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử quy định cụ thể về: đo lường bức xạ, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa được khai báo; trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; kiểm soát an toàn đối với vận chuyển quá cảnh vật liệu phóng xạ và hoạt động của tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân ; cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân tại cửa khẩu; xác định mức sự cố và việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường…

b) Về kiểm soát hóa chất

Theo quy định của Luật hóa chất: Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện là hóa chất nguy hiểm có yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh (khoản 1 Điều 14 Luật hóa chất). Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh là hóa chất nguy hiểm được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh để bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường (khoản 1 Điều 15). Hóa chất cấm là hóa chất đặc biệt nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất cấm do Chính phủ quy định (khoản 1 Điều 19).
Luật này quy định vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Điều 20) như sau: Tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không, hàng hải và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển, người điều khiển phương tiện, chủ hàng, chủ phương tiện có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả, khắc phục sự cố, đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân và cơ quan có liên quan nơi gần nhất.

Luật này cũng quy định việc cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất (Điều 21). Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 1. Điều kiện về khoảng cách an toàn, yêu cầu kỹ thuật an toàn trong cất giữ, bảo quản hoá chất; 2. Có các cảnh báo cần thiết tại nơi cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 12 của Luật này; 3. Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất; 4. Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Chương VI của Luật này.
Về kiểm soát mua, bán hóa chất độc, Điều 23 Luật này quy định: Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc bao gồm các thông tin về tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua, người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua và bên bán; ngày giao hàng. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua ít nhất năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất, Điều 24 Luật quy định: Việc xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất phải tuân thủ các quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định về khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm (Điều 22): Địa điểm sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt. Tổ chức, cá nhân không được xây dựng nhà ở và công trình khác trong phạm vi khoảng cách an toàn, trừ công trình chuyên dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Về xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất, Điều 25 Luật quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành quy định việc xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Về cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sử dụng, Điều 34 Luật này quy định: Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa phải tuân thủ các quy định về cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm tại Điều 21 của Luật này. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm cho mục đích tiêu dùng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất thể hiện trên nhãn, bao bì hoặc trong hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm hóa chất.

Về xử lý hóa chất bị thải bỏ trong sử dụng, Điều 35 Luật này quy định: Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa, sử dụng hóa chất trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, tiêu dùng phải xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hoá chất bị thải bỏ phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Hóa chất được sử dụng cho mục đích tiêu dùng trong hộ gia đình, cá nhân phải được thải bỏ theo khuyến nghị của nhà sản xuất, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và môi trường.
Về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Điều 36 Luật quy định: Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn; định kỳ đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất cho người lao động. Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất không thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất.
 Chủ đầu tư dự án hoạt động hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
 và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được đưa dự án vào hoạt động sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. 
Về trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất, Điều 37 Luật quy định: Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm xây dựng năng lực ứng phó tại chỗ, có trang thiết bị phù hợp với quy mô và đặc tính của hóa chất. Lực lượng ứng phó tại chỗ phải được thường xuyên huấn luyện, thực hành các phương án ứng phó sự cố hóa chất. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy, lực lượng khác và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệm tăng cường năng lực, trang thiết bị để ứng phó sự cố hóa chất.
Điều 61 Luật này quy định về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động hóa chất. Theo đó, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện hoạt động bảo hiểm đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động hóa chất gây ra. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động hóa chất
.
c) Về kiểm soát an toàn sinh học

Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, bao gồm: Điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại cơ sở có phòng xét nghiệm làm việc với vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người và các mẫu bệnh phẩm có khả năng chứa vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người của tổ chức, cá nhân; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học và công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học; kiểm tra an toàn sinh học; phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học.
4.7. Về kiểm soát các vật liệu, công nghệ và thiết bị lưỡng dụng
Luật Quản lý ngoại thương đã quy định về các hoạt động mua bán quốc tế được thực hiện dưới hình thức xuất, nhập khẩu trong đó có các quy định về các biện pháp kỹ thuật được áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, đo lường; các biện pháp kiểm dịch bao gồm các biện pháp kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, phòng, chống bệnh truyền nhiễm… 
Nội dung của Luật này liên quan đến việc kiểm soát vật liệu, công nghệ và thiết bị lưỡng dụng liên quan đến WMD trước, trong và sau hoạt động xuất nhập khẩu mà Nghị định dự kiến điều chỉnh. Theo đó, Nghị định này vẫn áp dụng các quy định của Luật Quản lý ngoại thương nhằm phòng ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tuy nhiên, có bổ sung trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận người sử dụng cuối cùng đối với hàng hóa, công nghệ và thiết bị lưỡng dụng. Bộ Quốc phòng cho rằng, việc bổ sung Giấy Chứng nhận là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và do đây là nghị định của Chính phủ quy định về nội dung của Luật, liên quan đến quyền con người, quyền công dân, nên Bộ Quốc phòng sẽ xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về văn bản này.  

4.8. Về quản lý khu vực tài chính và hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Hiện chưa có quy định pháp luật về quản lý khu vực tài chính và hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do đó, chưa có khung pháp lý cụ thể để ngăn chặn dòng tiền được sử dụng cho các giao dịch này; thiếu cơ chế phối hợp, phương pháp tiếp cận và chế tài xử lý… trong phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các hành vi bất hợp pháp khác có liên quan như: cơ chế phong tỏa tiền, tài sản và nguồn tài nguyên kinh tế.
5. Các biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

Pháp luật hiện hành chỉ có các quy định về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố và quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…; mà chưa có quy định cụ thể về phát hiện có hành vi phổ biến và tài trợ cho hoạt động phổ biến hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt; các biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ví dụ: Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 quy định các biện pháp phòng ngừa khủng bố bao gồm: thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống khủng bố; quản lý hành chính về an ninh, trật tự; kiểm soát hoạt động giao thông vận tải; kiểm soát giao dịch tiền, tài sản; kiểm soát phương tiện, hoàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh; kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức khác; kiểm soát hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án , chống khủng bố (Chương III). Luật cũng quy định về phát hiện khủng bố; tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố; các biện pháp khẩn cấp chống khủng bố (bao gồm: bao vây, phong tỏa khu vực xảy ra khủng bố; giải cứu con tin, cấp cứu nạn nhân, cách ly người, di chuyển phương tiện, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm của khủng bố; thương thuyết với đối tượng khủng bố; bao vây, truy tìm, khống chế, bắt giữ đối tượng khủng bố; vô hiệu hóa vũ khí, công cụ, phương tiện sử dụng để thực hiện khủng bố; tấn công, tiêu diệt đối tượng khủng bố, phá hủy vũ khí, công cụ, phương tiện đang được sử dụng để khủng bố; tạm dừng phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, truyền thông bị lợi dụng để khủng bố; phá, dỡ nhà, công trình xây dựng, di dời chướng ngại vật gây cản trở hoạt động chống khủng bố; đặt chướng ngại vật để cản trở hoạt động khủng bố; bảo vệ, di chuyển, che giấu, ngụy trang công trình, mục tiêu là đối tượng tấn công của khủng bố; huy động lực lượng, phương tiện để chống khủng bố; kiểm tra, phong tỏa tài khoản, nguồn tài chính; ngừng các giao dịch tiền, tài sản; tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố; bóc mở, kiểm tra, thu giữ thư, điện tín, bưu phẩm, bưu kiện, gói, kiện hàng hóa liên quan đến khủng bố; hu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến khủng bố. Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định về chống tài trợ khủng bố (bao gồm phát hiện tài trợ khủng bố, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố; nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời; kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới). Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng có quy định cụ thể về tội khủng bố (Điều 299) và tội tài trợ khủng bố (Điều 300).
6. Xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, tài trợ phổ biến và hành vi bất hợp pháp khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt

Chương XXVI Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định về các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Trong đó, Điều 422 quy định về tội chống loài người: “1. Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà thực hiện hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh thần của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó hoặc thực hiện hành vi diệt chủng khác hoặc thực hiện hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”


Điều 423 quy định về tội phạm chiến tranh: “1. Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân cư, sử dụng các phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm hoặc thực hiện hành vi khác vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế hoặc các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”
7. Về việc ban hành các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an áp dụng các biện pháp trừng phạt về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định: Quyết định số 1636/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp quốc gia; Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025…

Từ năm 2013 đến 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có gần 20 văn bản hành chính chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc về phòng ngừa, ngăn chặn và làm gián đoạn các hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, giao các Bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương…) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các cơ quan chức năng triển khai thực hiện phù hợp với thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
8. Về nguyên tắc áp dụng pháp luật

- Điều 4 Luật năng lượng nguyên tử quy định: 

Hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân (sau đây gọi chung là an toàn), an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân (sau đây gọi chung là an ninh) trong các hoạt động đó phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật luật có liên quan. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác về cùng một nội dung liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó thì áp dụng quy định của Luật này. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

- Điều 3 Luật hóa chất quy định:

Hoạt động hóa chất phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hoạt động liên quan đến chất phóng xạ, chất thải phóng xạ tuân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, năng lượng nguyên tử. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước quốc tế liên quan đến hóa chất và hoạt động hóa chất mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

- Điều 3 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP quy định: Các hoạt động liên quan đến hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học phải tuân theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp Nghị định này chưa quy định hoặc quy định khác với Công ước Cấm vũ khí hóa học thì thực hiện theo Công ước Cấm vũ khí hóa học.
Như vậy, các văn bản pháp luật nêu trên về cơ bản đều thống nhất về mặt nguyên tắc: trong trường hợp quy định tại văn bản đó khác với quy định điều ước quốc tế liên quan thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Tuy Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các điều ước quốc tế liên quan về vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Việt Nam là thành viên nhưng mới chỉ ở mức phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó sự cố do các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể và toàn diện, đầy đủ về vũ khí hủy diệt hàng loạt, các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ cho hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (bao gồm các biện pháp hành chính, kinh tế và quân sự). Điều này dẫn đến Việt Nam chưa có cơ sở pháp lý chung và đầy đủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, đồng thời cũng chưa đảm bảo nội luật hóa cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an áp dụng các biện pháp trừng phạt về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mới chủ yếu được ban hành dưới hình thức là các văn bản hành chính của Chính phủ; chưa có cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; chưa rõ trách nhiệm, quy trình của các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt; thiếu cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý… Do đó, các quy định pháp luật hiện hành chưa bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cần thiết nhằm: quy định đầy đủ, thống nhất các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, ứng phó với các hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp thực thi giữa các Bộ, ngành, địa phương; nâng cao năng lực, kỹ thuật nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các nguy cơ tiềm ẩn về vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể xảy ra; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này; bảo đảm sự phù hợp của pháp luật trong nước với các điều ước quốc tế có liên quan về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, quyền con người, quyền công dân và quan hệ quốc tế, thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (tuy nhiên, Quốc hội đã không đưa vào phạm vi điều chỉnh của Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ).
� Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công thương và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.


� Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Công Thương thực hiện các nội dung sau: a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học; b) Cấp, đình chỉ, thu hồi theo thẩm quyền Giấy phép sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học; c) Quản lý việc sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động này tại các cơ sở hóa chất thuộc phạm vi quản lý của mình; d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Công ước Cấm vũ khí hóa học và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đ) Chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế trong khuôn khổ của Công ước Cấm vũ khí hóa học.


� Điều 66. Kiểm soát nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ


1. Hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ không có trong danh mục được phép nhập khẩu hoặc có trong danh mục được phép nhập khẩu nhưng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ quá mức quy định thì không được phép nhập khẩu.


2. Hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ được phép nhập khẩu phải ghi rõ trên nhãn.


3. Bộ Y tế quy định danh mục sản phẩm tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ được phép nhập khẩu và mức chiếu xạ đối với hàng hóa tiêu dùng trên cơ sở kết quả thẩm định an toàn của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.


� Điều 67. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu nghi ngờ chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ


1. Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân phối hợp với cơ quan hải quan triển khai các biện pháp cần thiết để phát hiện, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu nghi ngờ chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ.


2. Khi phát hiện hàng hóa nhập khẩu chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ, cơ quan hải quan dừng làm thủ tục thông quan, thông báo cho chủ hàng để xử lý bằng các biện pháp sau đây: a) Áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác hại đối với con người, môi trường; b) Áp dụng các biện pháp loại bỏ chất phóng xạ, tẩy xạ hàng hóa chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ, trừ trường hợp tái xuất ngay.


3. Cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân kiểm soát việc thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này.


4. Sau khi áp dụng các biện pháp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này mà hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu thì tiếp tục cho làm thủ tục thông quan, trường hợp không đủ điều kiện thì buộc tái xuất.


5. Chủ hàng có trách nhiệm khắc phục mọi hậu quả do hàng hóa nhập khẩu chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ gây ra tại bến cảng.


� Nội dung báo cáo: Tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu, sử dụng; Lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ; Việc thực hiện các biện pháp an toàn hóa chất;  Các thông tin khác nếu được yêu cầu. (khoản 2 Điều 52)


� Nội dung thông tin cần lưu trữ bao gồm tên khoa học, tên thương mại của hóa chất; khối lượng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, thải bỏ; mục đích sử dụng, phân nhóm nguy hiểm theo Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất; thông tin liên quan đến sự cố hóa chất, an toàn hóa chất tại cơ sở. Trong trường hợp cơ sở hoạt động hóa chất có nhiều chi nhánh thì dữ liệu thông tin hóa chất nguy hiểm phải bao gồm tất cả các thông tin có liên quan của cơ sở, các chi nhánh.


� Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất cao; các biện pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ; phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất.


� Căn cứ vào đặc tính nguy hiểm của hóa chất, quy mô sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, Chính phủ ban hành Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.


� Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động hóa chất theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định bảo hiểm bắt buộc đối với hoạt động hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc.
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